Khoa Nhiệt Lạnh
                                                        Giao Trinh Ky Thuat Dien Tu
Bậc CĐ


CHƯƠNG I: LINH KIỆN THỤ ĐỘNG.
BÀI 1. ĐIỆN TRỞ.

Mục tiêu: Phân loại, xác định và đo kiểm được các loại các loại điện trở.

I. Khái niệm:
1. Định nghĩa: các vật chất có khả năng dẫn điện kém, người ta nói nó có khả năng cản trở dòng điện của vật chất, người ta gọi là điện trở.
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                         Hình 1-1: Ký hiệu điện trở
– Đơn vị tính bằng Ohm (Ω)

– Các bội số của Ohm là: 1KΩ = 1000Ω = 10³Ω ; 1MΩ = 1.000KΩ = 1.000.000Ω 
2. Điện trở của dây dẫn:
Một dây dẫn điện có trị số điện trở lớn hay nhỏ tùy thuộc vào vật liệu làm dây dẫn, điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài và tỉ lệ nghịch với tiết diện dây dẫn.
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ρ: Điện trở suất (m hay mm²/m)

l: Chiều dài (m)
S: Tiết diện (m²) hay (mm²)
R: Điện trở (Ω).
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Chú ý: Trong thực tế để giảm điện trở của dây dẫn điện và để tránh tổn hao trên đường dây truyền tải, ta có thể tăng đường kính dây dẫn và chọn dây kim loại có điện trở suất nhỏ.

3. Định luật Ohm: Trên một đoạn mạch dòng điện sẽ tỉ lệ thuận với điện áp và tỉ lệ nghịch với điện trở.
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II. Phân loại điện trở:

1. Phân loại theo cấu tạo:

a. Điện trở màng than:
Chiếm đa số trong các mạch điện tử. Chất dẫn điện là chất bán dẫn trộn với chất phụ gia được phủ lên bề mặt xung quanh của ống đất sét nung cứng hình trụ. Sau đó kẽm chụp hai đầu trụ, đỉnh mủ nối với dây kẽm dài để hàn vào mạch in khi lắp ráp. Cuối cùng, toàn khối trụ được sơn phủ cách điện và vẽ vòng màu biểu thị trị số của điện trở. Trị số điện trở từ vài Ω đến vài chục MΩ, công suất từ 1,8 W ( vài W.

b. Điện trở màng kim loại:
Chế tạo từ hợp kim Niken–crom, có trị số ổn định hơn điện trở than, giá thành cao, công suất thường từ 1/2W.

c. Điện trở oxit kim loại:
Chế tạo từ oxit thiếc, chịu được nhiệt độ cao và độ ẩm cao, công suất nhỏ thường là 1/2W.
d. Điện trở dây quấn:
Dùng các loại hợp kim để chế tạo các loại điện trở cần trị số nhỏ, chịu được dòng điện lớn, công suất lớn. Điện trở dây quấn từ vài oát đến vài chục oát.

e. Điện trở bán dẫn:
Những điện trở bán dẫn có trị số điện trở phụ thuộc vào một vài tác động vật lý. Nhiệt độ tối đa cho phép những con điện trở bán dẫn không vượt quá 150°C.

2. Phân loại theo công dụng:

a. Biến trở: (variable resistor, viết tắt VR)
Biến trở còn được gọi là chiết áp.
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Biến trở có 3 đầu nối ra ngoài, hai đầu mút nối với phần tử điện trở và đầu giữa nối với con chạy.
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Hinh 1 - 4: Ciiu tao bén trong cia bién trid




Hình 1-4: Cấu tạo bên trong biến trở

Các trị số điện thường dùng cho mỗi loại biến trở.

Biến trở than: 100Ω, 200Ω, 470Ω, 1KΩ, 2,2KΩ, 4,7KΩ, 10KΩ, 22KΩ, 47KΩ, 100KΩ, 220KΩ, 470KΩ, 2,2MΩ, 4,7MΩ…
Biến trở dây quấn: 10Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 220Ω, 470KΩ, 1KΩ, 22KΩ, 4,7MΩ…
Biến trở dây quấn là một loại biến trở tuyến tính có trị số điện trở tỉ lệ với góc quay. Biến trở than có loại tuyến tính, có loại biến trở trị số thay đổi theo hàm logarit.

Loại tuyến tính ký hiệu A. Ví dụ: A 20KΩ
Loại logarit ký hiệu B. Ví dụ: B 20KΩ.
Đặc tính biến trở.
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Hình 1-6: Đặc tính của biến trở

b. Nhiệt điện trở (Thermistor–Th)

Là loại điện trở có trị số thay đổi theo nhiệt độ có hai loại nhiệt điện trở.

Nhiệt điện trở âm NTC (Negative Temperrature Coefficient): Là loại nhiệt điện trở khi nhiệt độ tăng thì trị số điện trở giảm và ngược lại.

Nhiệt điện trở dương PTC (Positive Temperrature Coefficient): Là loại nhiệt điện trở khi nhiệt độ tăng thì trị số điện trở cũng tăng lên và ngược lại.
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Hình 1 - 7: Kyù hieäu vaø hình daùng nhieät ñieän  trôû


Hình 1-7: Ký hiệu và hình dáng nhiệt điện trở

Trị số của nhiệt điện trở ghi trên sơ đồ linh kiện là trị số đo được ở 25°C.

Nhiệt trở thường được ổn định nhiệt cho các tầng khuếch đại công suất hay làm linh kiện cảm biến trong các hệ thống tự động điều khiển theo nhiệt độ.
c. Điện trở cầu chì: (Fusistor)
Về cấu tạo và hình dạng bên ngoài tương tự điện trở thông thường nhưng có kích thước lớn hơn và trị số nhỏ vài Ohm. Đặc trưng cơ bản của điện trở cầu chì là khi có dòng điện qua cầu chì lớn hơn giá trị cho phép thì điện trở sẽ bị nóng và bị đứt.
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Hình 1 - 8: Kyù hieäu vaø hình daùng cuûa ñieän  trôû caàu chì


Hình 1-8: Ký hiệu và hình dáng của điện trở cầu chì

Điện trở cầu chì có tác dụng bảo vệ quá tải như các cầu chì của hệ thống điện nhà, nhưng nó được dùng trong các mạch điện trở để bảo vệ cho các mạch nguồn hay các mạch có dòng tải lớn như các transistor công suất. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm dòng điện quá độ cho máy khi mới mở máy, do đó không được nối tắt khi bị đứt.
d. Điện trở tùy áp (Voltage Dependent Resistor) viết tắt là VDR
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Hình 1 - 9: Kyù hieäu vaø hình daùng  ñieän  trôû tuøy aùp


Hình 1-9: Ký hiệu và hình dáng của điện trở tùy áp

VDR là một biến trở có khả năng thay đổi vị trí tùy theo điện áp đặt vào 2 cực theo nguyên tắt mức ngưỡng. Khi điện áp giữa hai cực ở dưới trị số quy định thì VDR có trị số điện trở rất lớn (vài MΩ đến vài chục MΩ) coi như hở mạch. Khi điện áp giữa hai cực tăng cao quá trị số quy định thì VDR có trị số điện trở rất nhỏ (vài Ω đến vài trăm Ω) coi như ngắn mạch.
VDR có hình dáng giống như một nhiệt trở nhưng nặng như kim loại.
VDR thường được mắc song song với các cuộn dây có hệ số tự cảm lớn để dập tắt các điện áp cảm ứng quá cao khi cuộn dây bị mất dòng điện đột ngột, tránh làm hư các linh kiện khác trong mạch. Ngoài ra VDR còn được dùng để bảo vệ chống sét (hộp chống sét điện thoại, chống sét trạm biến thế); chống quá áp ở nguồn vào (bộ nguồn máy tính, thiết bị điện tử…).

III. Các thông số kỹ thuật của điện trở:
Khi sử dụng điện trở chỉ cần chú ý đến hai thông số đó là: Giá trị điện trở và công suất.

1. Giá trị điện trở:
Đơn vị tính Ohm có thể ghi trực tiếp trên thân điện trở hoặc ghi bằng ký hiệu các vòng màu.

Thường ghi các chữ R, K, M. Nếu ghi bằng 3 chữ số thì chữ thứ 3 biểu thị số luỹ thừa của 10.
Ví dụ : 472R = 47x 102 Ω
2. Công suất của điện trở:

Khi sản xuất điện trở có rất nhiều loại chịu đựng nhiệt độ khác nhau, tương ứng với giá trị công suất khác nhau. Do đó khi sử dụng phải chọn điện trở có công suất danh định lớn hơn 1,5 lần đến 2 lần công suất tỏa nhiệt, để tránh điện trở bị quá nóng có thể bị cháy.
Các điện trở có công suất lớn hơn 3W kích thước khá lớn nên có thể ghi rõ giá trị công suất danh định trên thân nó.
Các điện trở có công suất danh định nhỏ hơn 3W được phân biệt bằng kích thước (điện trở có kích thước nhỏ thì công suất nhỏ, điện trở lớn thì công suất lớn) hiện các loại thông dụng như: 1/8W, 1/4W, 1/2W, 1W, 2W…

3. Công suất toả nhiệt của điện trở (công suất tiêu tán).
Khi có dòng điện qua điện trở thì thì điện trở sinh ra một nhiệt lượng làm điện trở nóng lên, gọi là công suất tiêu tán trên điện trở, được tính bằng công thức:
PR = VRIR = R.IR² =UR²/ R
PR: Công suất tiêu thụ trên điện trở đơn vị oát (W)
VR: Điện áp trên hai đầu điện trở đơn vị vôn (V)
IR: Cường độ dòng điện qua điện trở, đơn vị là ampe (A).
4. Các giá trị điện trở được chế tạo:
Người ta không thể chế tạo điện trở có đủ các trị số từ nhỏ nhất đến lớn nhất, mà chỉ chế tạo các điện trở có trị số theo tiêu chuẩn như sau:

	10
	12
	15
	18

	22
	27
	33
	39

	43
	47
	51
	56

	68
	75
	82
	91


Ví dụ có các điện trở:
– 1Ω, 10Ω, 100Ω, 1KΩ… 2,7Ω, 27Ω, 270Ω, 2,7MΩ…

IV. Ứng dụng của điện trở:
– Trong sinh hoạt: Điện trở được dùng để chế tạo các loại dụng cụ điện như: bàn ủi, bếp điện, bóng điện...
– Trong công nghiệp: Điện trở được dùng để chế tạo các thiết bị sấy, giới hạn dòng điện khởi động động cơ...
– Trong điện tử: Điện trở được dùng giới hạn dòng điện hay tạo sụt áp
+ Giới hạn dòng điện các cực khiển của SCR, TRIAC, LED,...
Qui ước màu :  
Đen 
  Nâu 
 Đỏ    Cam   Vàng     Lục( Xlá)       Lam(Xd)    Tím      Xám
Trắng

 Vàng kim ( nhũ vàng):
    Bạc ( nhũ bạc):

Chú ý : vòng 1 gần đầu điện trở nhất; Tiết diện vòng cuối là lớn nhất; vòng 1 không có nhũ vàng, nhũ bạc hay đen.
BÀI 2. TỤ ĐIỆN.

Mục tiêu: Phân loại, xác định và đo kiểm được các loại tụ điện.
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Hình 1 - 3: Kyù hieäu bieán trôû

Hoaëc

VR

VR

I. Cấu tạo:

Tụ điện được cấu tạo gồm 2 tấm kim loại có diện tích S, đặt song song nhau, ở giữa là một cách điện gọi là điện môi. Chất điện môi có thể là không khí, gốm, sứ, sành hay chất hóa học… và thường gọi tên tụ điện theo chất điện môi.

Ví dụ: Tụ điện giấy, tụ điện dầu, tụ điện gốm, tụ điện không khí…
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Hai tấm kim loại tạo thành hai bản cực, ở hai tấm kim loại cho ra hai điện cực gọi là cực tụ.

II. Điện dung của tụ điện:

Tụ điện là một linh kiện có khả năng tích điện dưới dạng điện trường, khả năng tích điện của tụ gọi là điện dung của tụ.

Ký hiệu: C. Đơn vị: Fara (F)
Đơn vị Fara rất lớn trong thực tế ít dùng, chỉ dùng các ước số của Fara như:

1 F = 106 μF = 109 nF =  1012 pF
Điện dung C của tụ điện tùy thuộc cấu tạo và được xác định bởi công thức:

C: Điện dung của tụ điện đơn vị (F). C = ε  eq \f(S,d)  (F)

ε: Hằng số điện môi tùy thuộc chất cách điện.
S: Diện tích của bản cực (m²).
d: Bề dầy lớp điện môi (m).

Giấy tẩm dầu ε = 5,5

Gốm (ceramic) ε = 5,5

Mica ε = 4 ( 5
III. Phân loại và ký hiệu tụ điện:

Tụ điện được chia hai loại chính:
– Tụ có trị số cố định.

– Tụ có trị số thay đổi (biến dung).

Tụ có trị số cố định được chia làm 2 loại:

– Tụ có phân cực tính dương, m (tụ hóa)

– Tụ điện không phân cực tính được chia làm nhiều dạng.

1. Tụ oxit hóa:

Thường gọi là tụ hóa. Tụ hóa có điện dung lớn từ 1μF đến 10.000 μF, là loại tụ có phân cực tính dương âm. Tụ được chế tạo với bản cực nhôm và bản cực dương có bề mặt hình thành lớp oxít nhôm và lớp bọt khí có tính cách điện để làm chất điện môi, lớp oxit nhôm rất mỏng nên điện dung của tụ lớn.

Khi sử dụng tụ hóa phải đặt đầu dương (+) của tụ vào đầu dương của nguồn, đặt đầu âm (–) của tụ vào đầu âm của nguồn. Nếu đặt sai cực tính sẽ xảy ra có hiện tượng phóng điện xuyên qua lớp điện môi làm tụ bị chạm, bị rỉ, gọi là hiện tượng đánh thủng lớp điện môi có thể gây ra nổ tụ.

Điện áp làm việc của thường nhỏ hơn 500V.
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Hình 2-2: Ký hiệu và hình dáng tụ hóa

2. Tụ gốm (ceramic):

Điện dung từ 1PF đến 1µF là loại tụ không có cực tính, điện áp làm việc cao đến vài trăm volt.
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Hình 2 - 3: Kyù hieäu, hình daùng vaø caùch ñoïc trò soá tuï goám
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Hình 2-3: Ký hiệu, hình dáng và cách đọc trị số tụ gốm

3. Tụ giấy:

Là loại tụ không có cực tính gồm hai bản cực là các bản kim loại dài, ở giữa có lớp cách điện là giấy tẩm dầu và cuộn lại thành ống. Điện áp đánh thủng đến vài trăm volt.

[image: image11.png]Hinh 2 - 4: Ky hiéu, hinh déng tw gidy




Hình 2-4: Ký hiệu, hình dáng của tụ giấy

4. Tụ mica:

Là loại tụ không có cực tính, điện dung từ vài PF đến vài trăm nF, điện áp làm việc rất cao trên 1000V. Tụ mica đắt tiền hơn tụ gốm vì ít sai số, đáp tuyến cao tần tốt, độ bền cao. Trên tụ mica được sơn các chấm màu để chỉ trị số điện dung.
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Hinh 2 5: K higu, binh déng 1 mi ca





Hình 2-5: Hình dáng, ký hiệu của tụ mica

5. Tụ màng mỏng:

Là loại tụ có chất điện môi là các chất polyester (PE), polyetylen (PS), điện dung từ vài trăm PF đến vài chục μF, điện áp làm việc đến hàng ngàn volt.
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Hình 2-6: Ký hiệu, hình dáng của tụ màng mỏng

6. Tụ Tang–tan:

Là loại tụ có phân cực tính, điện dung có thể rất cao từ 0,1μF đến 100μF, nhưng kích thước nhỏ, điện áp làm việc thấp chỉ vài chục volt. Tụ Tang–tan thường có dạng viên.
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Hình 2-7: Ký hiệu, hình dáng của tụ tang - tan

IV. Phương pháp xác định điện dung:

Khi sử dụng tụ điện trong thiết kế hoặc sửa chữa thay thế thì cần chú ý đến hai thông số quan trọng như: Điện dung C và điện áp làm việc WV (working – voltage)

1. Điện áp làm việc:

Mỗi tụ điện có điện áp làm việc khác nhau, do đó người ta quy định điện áp đặt lên hai bản cực của tụ lớn nhất để tránh điện thế quá lớn làm phóng điện qua điện môi.

Khi sử dụng tuyệt đối không đặt tụ làm việc ở điện áp lớn hơn mức quy định ghi trên tụ. Thông thường điện áp đặt vào hai cực của tụ phải nhỏ hơn điện áp ghi trên thân tụ một cấp điện áp (chỉ bằng 2/3 – 1/2 điện áp trên tụ là an toàn nhất).

Điện áp làm việc của tụ có các cấp sau: 16V, 25V, 50V, 63V, 85V, 100V, 160V,…
2. Điện dung của tụ điện:

Điện dung của tụ ký hiệu là C, đơn vị tính là F hay các ước số của F. Các tụ có điện dung lớn hơn 1μF có kích thước tương đối lớn, giá trị điện dung sẽ được ghi trực tiếp trên thân tụ. Đối với các tụ có điện dung nhỏ (nhỏ hơn 1μF) thường được ghi dưới dạng ký hiệu.

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỆN DUNG CỦA TỤ ĐIỆN:

a. Cách ghi đbằng số và chữ 

- Chữ K, Z, J : Đọc theo đơn vị là PF:
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Hình 2-8: Đọc trị số điện dung theo chữ số

Người ta dùng 3 chữ số. Trong đó 2 chữ số ở đầu thì ghi 2 số thứ nhất và số thứ hai, chỉ số thứ ba là lượng số “0” phải thêm vào, đơn vị là P (Picophara). Cuối cùng là 1 chữ cái để chỉ sai số được quy định như sau:

J = ( 5%; K ( = 10%; M = ( 20%; Z = ( 20% – 80%; D = ( 5PF; C = ( 25PF

Ví dụ: 153J = 15.000PF ( 5%;            222K = 2200PF ( 10%
Chú ý: Đối với các tụ vài trăm PF thì người ta ghi trực tiếp: Ví dụ: 100J = 100PF ( 5% hoặc 101J
560K = 560PF ( 10% hoặc 561K
- Chữ H, n : Đọc theo đơn vị là nF: 2H7J = 2,7 nF ( 5%
b. Cách ghi đọc theo đơn vị μF:

Các tụ dạng này đều có trị số nhỏ hơn 1μF, được ghi dưới dạng thập phân. Những số 0 được ghi ở trước phía dấu phẩy được thay thế bằng dấu chấm.

Phía sau các chữ số là các chữ cái dùng để chỉ sai số (tương tự như phần cách đọc theo đơn vị PF).

Ví dụ: Tụ được ghi:

.001J có giá trị l 0,001μF ( 5% = 1000PF ( 5%

.047K có giá trị l 0,047μF ( 10% = 47.000PF ( 10%

.1M có giá trị l 0, 1μF ( 20% = 100.000PF ( 20%

Chú ý: các tụ điện trên nếu không có ghi điện p, thì có điện áp lớn nhất l 50V. Nếu các tụ no có điện thế sử dụng lớn hơn 50V thì sẽ được ghi r trên thân tụ.

c. Các trị số điện dung tiêu chuẩn:

Tương tự như điện trở, người ta chỉ chế tạo các tụ điện có các trị số điện dung theo tiêu chuẩn với các số thứ nhất và số thứ hai như sau:

10 – 12 – 15 – 18 – 22 – 17 – 33 – 39 – 47 – 56 – 68 – 75 – 82

Ví dụ: các tụ điện: 10PF – 100 PF – 1nF – 10nF…
2,2 PF – 22 PF – 2,2 nF – 22nF - 68PF – 680PF – 6,8nF – 68nF

V. Các phương pháp ghép tụ điện:

1. Ghép nối tiếp:
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Hình 2-14: Ghép nối tiếp tụ điện

Các tụ ghép nối tiếp có cùng dòng điện nạp I nên điện tích của các tụ ghép nối tiếp bằng nhau.

Q = Q1 = Q2 = I.t

Điện tích nạp được vào tụ tính theo công thức.
Q1 = Q = C1V1; Q2 = Q = C2V2
( V1 = 
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Gọi Ctđ là tụ điện tương đương của C1, C2 ghép nối tiếp, ta có:

Q = Ctđ.V ( V = 
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Mà V = V1 + V2 ( 
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Ví dụ: C1 = 1000μF/50V, C2 =1000μF/50V. Tính Ctđ
Ta có: 
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 = 500μF.
V = V1 + V2 = 50 + 50 = 100V.

Ta thấy Ctđ có điện dung nhỏ hơn. Nhưng điện áp làm việc thì cao hơn.

Công dụng cách ghép tụ nối tiếp:

Với cách ghép nối tiếp điện dung tương đương của nguồn nhỏ hơn điện dung của tụ nhỏ nhất trong mạch, có nghĩa là ghép nối tiếp không có lợi về điện dung và điện lượng.

Nhưng ta thấy điện thế đặt trên các tụ nhỏ hơn nguồn cung cấp. Như vậy ta có thể dùng tụ có điện thế thấp ghép để được tụ tương đương hoạt động với điện thế cao.

Ví dụ: có hai tụ C1 = 100μF/50V; C2 = 100μF/50V khi ghép nối tiếp và ghép vào nguồn 80V thì:

Q1 = Q2 và C1 = C2 ( 
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Vậy các tụ hoạt động bình thường. Như vậy khi chọn tụ mắc nối tiếp ta nên chọn các tụ có điện dung bằng nhau để điện áp trên tụ làm việc bằng nhau, lúc đó tụ chỉ hoạt động với điện áp 
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. Nếu chọn 2 tụ có điện dung chênh lệch nhau bao nhiêu lần thì điện thế trên 2 tụ chênh lệch bấy nhiêu lần.

2. Ghép song song:
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Hình 2-15: Ghép song song tụ điện

Điện tích nạp tụ: Q1 = C1.V; Q1 = C2.V

Gọi điện dung tương đương của các tụ ghép song song là Ctđ, và Q là điện tích nạp vào tụ Ctđ.

Q = Ctđ.V

Điện tích nạp vào C1 và C2 bằng điện tích nạp vào Ctđ:

Q = Q1 + Q2 ( Ctđ V = C1V + C2V ( Ctđ = C1 + C2
các đầu tụ nối chung nên điện áp trên các tụ bằng nhau và điện áp nguồn:V = 
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Công dụng cách ghép tụ song song:

Khi cần tụ có điện dung lớn ta chỉ cần ghép các tụ có trị số điện dung nhỏ song song với nhau.

Ctđ = C1 + C2 + C3 +… + + Cn.

Chú ý: khi ghép song song các tụ điện phải có mức điện áp danh định lớn hơn nguồn cấp. Nói cách khác điện áp danh định của tụ tương đương chính bằng điện áp làm việc danh định nhỏ nhất của các tụ được ghép. Do đó khi ghép tụ song song nên chọn các tụ điện có điện áp làm việc danh định bằng nhau.

Ví dụ: ghép 2 tụ song song C1 = 100μF/50V; C2 = 220μF/16V.

( Ctđ = C1 + C2 = 100 + 220 = 320μF.

Điện áp làm việc tối đa là 16V. Nếu sử dụng nguồn dưới 16V thì C1 và C2 làm việc tốt. Nếu sử dụng nguồn 16V < VCC < 50V thì C2 bị nổ.

VI. Phương pháp đo kiểm tra tụ điện:

1. Đối với các tụ có trị số nhỏ hơn 1μF:

Các tụ này có điện dung khá nhỏ thường có điện môi bằng gốm, sứ, ceramic ít bị đứt mà chỉ bị rỉ hoặc chạm.

Đặt đồng hồ thang đo X10 K, đo giữa 2 chân tụ nếu thấy kim không lên thì tụ tốt. Nếu thấy kim lên chỉ số Ohm nào đó thì tụ bị rỉ hoặc bị chạm.

2. Đối với các tụ có chỉ số lớn hơn 1μF:

Các tụ điện này có điện dung tương đối lớn nên dùng đồng hồ đo Ohm có thể xác định được dòng nạp điện của tụ để xác định hư hỏng.

Nếu tụ có điện dung nhỏ hơn 100μF: đặt đồng hồ ở thang đo X10 hoặc 1K đặt que đen ở đầu (+) của tụ, que đỏ ở đầu (–) của tụ. Sẽ thấy kim lên sau đó trở về vị trí ban đầu thì tụ tốt. Nếu kim lên chỉ số Ohm nào đó thì tụ bị rỉ hoặc bị chạm. Nếu kim đồng hồ không lên thì tụ bị đứt.

Nếu là tụ không phân cực ta cũng đo tương tự như trên nhưng không phân biệt cực.

VII. Các ứng dụng của tụ điện:

Các tụ có điện dung lớn dùng để tích trữ năng lương điện ổn định điện áp cung cấp.

Trong điện công nghiệp tụ dùng để nâng cao hệ số công suất cos(, và trong động cơ điện 1 pha tụ mắc nối tiếp với cuộn đề tạo ở sự lệch pha để đề động cơ.

Tụ điện dùng làm mạch lọc trong mạch chỉnh lưu, biến điện áp xoay chiều thành điện áp 1 chiều.

Khi điện áp xoay chiều qua chỉnh lưu biến thành điện 1 chiều nhưng có dạng dợn sóng (hình 2 –16a), sẽ ảnh hưởng đến tải một chiều. Nếu tụ C đặt song song với tải ở ngõ ra thì tụ sẽ nạp điện, khi điện áp tăng lên và xả điện khi điện áp giảm xuống làm cho dòng điện được liên tục giảm bớt được mức dợn sóng (hình 2 –16b).

Dùng tụ liên lạc thành phần AC giữa các tầng khuếch đại ngăn thành phần DC có giá trị khác nhau tránh bị ảnh hưởng điện áp phân cực của các tầng khuếch đại.
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Hình 2-16a: Không có tụ CHình 2-16b: Khi có tụ C

BÀI 3. CUỘN DÂY.

Mục tiêu: Phân loại, xác định và đo kiểm được các loại cuộn dây; Trình bày được cấu tạo – ký hiệu của các loại cuộn dây.

I. Cấu tạo và ký hiệu:
Cuộn dây là một loại dây dẫn điện có bọc bên ngoài lớp sơn cách điện thường được gọi là dây điện từ quấn nhiều vòng liên tiếp nhau trên một lõi cách điện .
Lõi của cuộn dây có thể là một cái ống rỗng (lõi không khí), sắt bụi  hay sắt từ ( Fe+ Si), lõi ferit . Tùy loại, cuộn dây có các ký hiệu như sau:
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Hình 3 – 1: Ký hiệu của cuộn dây
Cuộn dây lõi sắt lá ( sắt từ ) dành cho các dòng điện xoay chiều tần số thấp

Cuộn dây lõi sắt bụi ( bột sắt nguyên chất trộn với chất không từ tính) cho tần số cao và lõi không khí cho tần số rất cao.
Cuộn dây lõi ferit cho tần số cao và trung tần có nhiều hình dạng khác nhau.

Khi cuộn dây có lõi từ thì cường độ từ trường lớn hơn rất nhiều so với cuộn dây không có lõi (lõi không khí). Tỉ số giữa từ trường khi có lõi và khi không có lõi là hệ số từ thẩm của vật liệu làm lõi (μ).

II. Năng lượng nạp vào cuộn dây:
Dòng điện chạy qua cuộn dây tạo ra một năng lượng trữ dưới dạng từ trường. Năng lượng trữ được tính theo công thức.

W = 
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            W: Năng lượng (J); L: Hệ số tự cảm (H); I: Dòng điện (A)

Lưu ý: Năng lượng dự trữ vào cuộn dây tỉ lệ với bình phương của dòng điện trong khi năng lượng trữ vào tụ tỉ lệ thuận với bình phương điện áp.

III. Đặc tính nạp xả của cuộn dây:
1. Đặc tính của cuộn dây với nguồn DC

Tạo mạch thí nghiệm như hình 3–5. Khi đóng công tắc K thì cuộn dây chống lại dòng điện do nguồn VDC cung cấp bằng cách tạo ra điện áp cảm ứng bằng điện áp nguồn VDC nhưng ngược dấu nên dòng điện bằng 0. Sau đó dòng điện qua cuộn dây tăng lên theo hàm số mũ:
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Trong đó 
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 gọi là hằng số thời gian nạp điện của cuộn dây, đơn vị tính của τ là giây.
Theo đường biểu diễn hình 3–6 thì sau thời gian là 1τ thì dòng điện tăng lên 0,63
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 của dòng điện cực đại và sau thời gian là 5τ thì dòng điện tăng đến 0,99
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Ngược lại với dòng điện, điên áp trên cuộn dây lúc đầu bằng nguồn VDC và sau đó điện áp giảm dần theo hàm số mũ.

[image: image41.png]0386 0.95 098 099
063 i
0.37 v
014 0.05 0.02 0.01
-
2% 3t 4 5t



Hình 3–6
Biểu thức tính điện áp trên cuộn dây là: 
[image: image42.wmf]t

t

DC

e

V

t

V

-

=

.

)

(


Sau khi đóng K thời gian là τ thì điện áp gỉảm xuống còn 0,37VDC và sau thời gian là 5τ thì điện áp gần bằng 0.
Nhận xét: đặc tính nạp của cuộn dây có i(t) và v(t) ngược với đặc tính nạp của tụ điện .
2. Đặc tính của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều:
Xét mạch như hình (3–7)
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Hình 3–7
điện áp VL(t) trên cuộn dây cũng là một đại lượng thay đổi theo dòng điện xoay chiều hình sin và nhanh pha một góc 90° ((/2) so với dòng điện qua cuộn dây.
– Giá trị điện áp cực đại:
VL(t) = ω.L.Im = 2(f.L.Im (V)

L: Hệ số từ cảm (H)            f: tần số (Hz)
XL: cảm kháng                     – Cảm kháng XL = ω.L = 2(f.L (Ω)
V. Cách đọc trị số cuộn cảm:
Đọc theo qui ước màu sắc

Trên thân cuộn dây có các chấm màu

I, II, III: ghép số theo vòng màu qui ước giống như điện trở, đơn vị µH
L: Số lũy thừa 10; S: Sai số ( Vạch màu to nhất)
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Hình 3–8: Đọc trị số cuộn dây theo vòng màu

Ví dụ: I: Đỏ, II: vàng, L: đen; S: vàng

L = 24 x 100 ±4% = 24µH ±4%

I: nâu; II: đen; III: đen; L: bạc, S: đỏ;      L = 100 x 10–2 ±2%;  L = 1µH ±2%

VI. Cách ghép các cuộn dây:
1. Ghép nối tiếp:
Hai cuộn dây L1, L2 ghép nối tiếp có hệ số tự cảm tương đương là L tính như điện trở nối tiếp L = L1 +L2
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Hình 3–9: Cuộn dây mắc nối tiếp

2. Ghép song song:
Hai cuộn dây L1, L2 ghép song song có hệ số tự cảm tương đương là L tính như điện trở mắc song song: 
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Hình 3–10: Cuộn cảm ghép song song

IV. Ứng dụng của cuộn cảm:

– Chế tạo Micro điện động, loa điện động, máy biến áp

– Mạch lọc RC, LC dùng trong điện 1 chiều.
- Cuộn chặn để cản dòng cao tần.

- Mạch cộng hưởng .

Hình 1-2





Hình 1-3: Ký hiệu biến trở





Hình 2-1: Cấu tạo của tụ điện





Hình 3-5
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